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TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
[bookmark: _GoBack]TỔ SỬ, GDKT&PL                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày15 tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BỘ MÔN SỬ, GDKT&PL KHỐI 10
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THPT NĂM 2018

I.Đặc điểm tình hình.
1.Cơ sở vật chất
- Nhà trường đạt chuẩn quốc gia: cấp độ 1 mức 2.
- Đảm bảo các điều kiện cho việc dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ( ngoại trừ môn Mĩ thuật, Âm nhạc: có thể sẻ trang bị kịp thời cho việc dạy học bộ 
môn )
2.Đội ngũ giáo viên.
- Tổ bộ môn có 4 giáo viên: 
    + Chuyên môn Lịch sử: 03 giáo viên.
    + Chuyên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật: 01 giáo viên.
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.
- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: đạt chuẩn.
II. Kết quả hoạt động trong thời gian qua ( Năm học 2020-2021 )
1.Chất lượng bộ môn
	Môn
	Khối
	Tổng số HS 
	
TRÊN TB
	Tỉ lệ đăng kí

	
	
	
	%
	%

	Lịch sử
	Khối 10
	270
	91.12
	


	
	Khối 11
	299
	94.98
	


	
	Khối 12
	295
	97.97
	


	
	TS
	864
	94.79
	
91%

	GDCD
	Khối 10
	270
	99.26
	


	
	Khối 11
	299
	94.64
	


	
	Khối 12
	295
	100
	


	
	TS
	864
	97.92
	
95%


2.Hoạt động học sinh giỏi cấp thành phố.
· 01 giải nhì
· 2 giải ba.

III.Nội dung giảng dạy
1.Nội dung môn Lịch sử
a.Nội dung chương trình lớp 10 năm học 2022-2023.

	Mạch nội dung
	Lớp 10

	CHỦ ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
	

	- Lịch sử và Sử học
	x

	- Vai trò của Sử học
	x

	LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	

	- Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại
	x

	- Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
	x

	LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á
	

	- Văn minh Đông Nam Á
	x

	LỊCH SỬ VIỆT NAM
	

	- Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
	x

	- Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	x



b.Nội dung chương trình lớp 11 năm học 2023 – 2024.
	Mạch nội dung
	Lớp 11

	LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	

	- Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
	x

	- Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội
	x

	LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á
	

	- Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á
	x

	LỊCH SỬ VIỆT NAM
	

	- Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)
	x

	- Làng xã Việt Nam trong lịch sử
	x

	- Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
	x

	- Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển
Đông
	x



c.Nội dung chương trình lớp 12 năm học 2024- 2025.
	Mạch nội dung
	Lớp 12

	LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	

	- Thế giới trong và sau Chiến tranh lạnh
	x

	- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước Mỹ từ năm 1945 đến nay
	x

	- Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay
	x

	LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á
	

	- ASEAN: Những chặng đường lịch sử
	x

	LỊCH SỬ VIỆT NAM
	

	- Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)
	x

	- Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
	x

	- Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam
	x

	- Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam
	x



2.Nội dung môn giáo dục kinh tế và pháp luật.

	Nội dung
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	GIÁO DỤC
KINH TẾ
	Hoạt động của nền kinh tế
	 Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường
	Tăng trưởng và phát triển kinh tế

	
	
	Thị trường và cơ chế thị trường
	 Lạm phát, thất nghiệp
	Hội nhập kinh tế quốc tế

	
	Hoạt động kinh tế của Nhà nước
	 Ngân sách nhà nước và thuế
	 Thị trường lao động, việc làm
	 Bảo hiểm và an sinh xã hội

	
	Hoạt động sản xuất kinh doanh
	 Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	 Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	 Lập kế hoạch kinh doanh

	
	
	 Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng
	 Đạo đức kinh doanh
	 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

	
	Hoạt động tiêu dùng
	 Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	 Văn hoá tiêu dùng
	 Quản lí thu, chi trong gia đình

	GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	Quyền và nghĩa vụ của công dân
	
	Quyền bình đẳng của công dân
	Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế

	
	
	
	Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
	Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá, xã hội

	
	
	
	Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	

	
	Hệ thống chính trị và pháp luật
	Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
	

	
	
	Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
	

	
	
	Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
	Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế

	Nội dung
	Lớp 10
	Lớp11
	Lớp 12

	CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP
	Chuyên đề 10.1: Tình yêu, hôn nhân, gia đình
	Chuyên đề 11.1:Phát triển kinh tế và sự biến đổi môi trường tự nhiên
	Chuyên đề 12.1: Phát triển kinh tế và sự biến đổi văn hoá, xã hội

	
	Chuyên đề 10.2:Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
	Chuyên đề 11.2:Một số vấn đề về pháp luật lao động
	Chuyên đề 12.2:Một số vấn đề về Luật Doanh nghiệp

	
	Chuyên đề 10.3:Một số vấn đề về pháp luật hình sự
	Chuyên đề 11.3:Một số vấn đề về pháp luật dân sự
	Chuyên đề 12.3:Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế



Trên đây là dự thảo kế hoạch hoạt động dạy học bộ môn Sử, GDCD theo chương trình GDPT 2018 của Tổ Sử-GDCD trong 3 năm 2022-2025.

                                                                                                                  Tổ trưởng bộ môn




                                                                                                                 Nguyễn Văn Hùng
